
Loại 

đất
Số tờ

Số 

thửa

Diện tích

(m2)

Thành tiền từng 

thửa

Tổng

 tiền

Bồi thường, hỗ 

trợ tài sản trên 

đất

Thưởng

tiến độ

Hỗ trợ tiền 

thuê nhà ở

Hỗ trợ chi phí 

di chuyển

I

1

Ông Nguyễn Văn Hách (đã chết) 

và vợ là bà Nguyễn Thị Xuyên (đã 

chết), người đại diện là ông 

Nguyễn Văn Gắng.

ODT 26 14 199.3 4,045,790,000     4,045,790,000   753,652,000     10,000,000         48,000,000   12,000,000 6,701,000

Cộng I 199.3     4,045,790,000       4,045,790,000        753,652,000       10,000,000         48,000,000         12,000,000        6,701,000   

II

STT Họ tên Loại đất Đơn giá

1

Ông Nguyễn Văn Gắng là người 

đại diện cho những người được 

hưởng di sản thừa kế của ông 

Nguyễn Văn Hách (đã chết) và bà 

Nguyễn Thị Xuyên (đã chết)

ODT 21,000,000

2

Ông Nguyễn Văn Gắng là người 

đại diện cho những người được 

hưởng di sản thừa kế của ông 

Nguyễn Văn Hách (đã chết) và bà 

Nguyễn Thị Xuyên (đã chết)

ODT 21,000,000

Cộng II

PHÊ DUYỆT PHƯƠNG ÁN GIAO ĐẤT TÁI ĐỊNH CƯ, GIAO ĐẤT CÓ THU TIỀN SỬ DỤNG ĐẤT

Thành tiền

2,205,000,000

2,322,600,000

4,527,600,000

Giao đất tái định cư

215.6

Số lô

NV52-36

NV52-06

Diện tích

(m2)

105.0

110.6

Hình thức giao đất

Giao đất có thu tiền sử dụng đất

PHÊ DUYỆT PHƯƠNG ÁN BỒI THƯỜNG, HỖ TRỢ CHO 01 HỘ GIA ĐÌNH, CÁ NHÂN

Cây cối

hoa màu
HỌ VÀ TÊN

Bồi thường về đất Chính sách hỗ trợ

ỦY BAN NHÂN DÂN

PHƯỜNG THẠCH KHÔI

 PHƯƠNG ÁN CHI TIẾT BỒI THƯỜNG, HỖ TRỢ, TÁI ĐỊNH CƯ KHI NHÀ NƯỚC THU HỒI ĐẤT

Dự án: Đầu tư xây dựng đường vành đai I thành phố Hải Dương đoạn từ đường 62m (đại lộ Võ Nguyễn Giáp) đến Khu công nghiệp Đại An mở rộng

(Kèm theo Quyết định số:          /QĐ-UBND ngày          /6/2026 của Chủ tịch UBND phường Thạch Khôi, thành phố Hải Phòng)

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

 Độc lập - Tự do- Hạnh phúc

Địa điểm: phườngThạch Khôi, thành phố Hải Phòng

STT



Đơn vị: đồng

4,876,143,000

       4,876,143,000   

PHÊ DUYỆT PHƯƠNG ÁN GIAO ĐẤT TÁI ĐỊNH CƯ, GIAO ĐẤT CÓ THU TIỀN SỬ DỤNG ĐẤT

Giao đất tái định cư

Tổng 

cộng

Hình thức giao đất

Giao đất có thu tiền sử dụng đất

PHÊ DUYỆT PHƯƠNG ÁN BỒI THƯỜNG, HỖ TRỢ CHO 01 HỘ GIA ĐÌNH, CÁ NHÂN

 PHƯƠNG ÁN CHI TIẾT BỒI THƯỜNG, HỖ TRỢ, TÁI ĐỊNH CƯ KHI NHÀ NƯỚC THU HỒI ĐẤT

Dự án: Đầu tư xây dựng đường vành đai I thành phố Hải Dương đoạn từ đường 62m (đại lộ Võ Nguyễn Giáp) đến Khu công nghiệp Đại An mở rộng

(Kèm theo Quyết định số:          /QĐ-UBND ngày          /6/2026 của Chủ tịch UBND phường Thạch Khôi, thành phố Hải Phòng)

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

 Độc lập - Tự do- Hạnh phúc

Địa điểm: phườngThạch Khôi, thành phố Hải Phòng
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